
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

No 01, LK 06 khu Cổng Đồng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

14/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT NỘI THẤT XUÂN PHÁT 

0110321302

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: 
- Lắp đặt thiết bị nội thất;
- Lắp đặt cửa ra vào (loại trừ cửa tự động và cửa cuốn), cửa sổ, 
khung cửa ra vào, khung cửa sổ bằng gỗ hoặc bằng những vật 
liệu khác,
- Lắp đặt thiết bị, đồ dùng nhà bếp, cầu thang và những hoạt 
động tương tự,
- Hoạt động hoàn thiện bên trong công trình như: Làm trần, ốp 
gỗ tường, hoặc vách ngăn di chuyển được...
- Sơn bên ngoài và bên trong công trình nhà,
- Sơn các kết cấu công trình dân dụng,
- Lắp đặt nội thất các cửa hàng, nhà di động

4330

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, 
gối và hàng dệt khác

4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
 - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu 
khác;
- Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: Giá sách, kệ... bằng 
gỗ, song, mây và vật liệu khác;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649(Chính)

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ SẢN XUẤT NỘI 
THẤT XUÂN PHÁT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN PHAT PRODUCTION FURNITURE 
AND DESIGN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: XUAN PHAT PFD CO., LTD 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0866.836.678
Email: noithatxuanphat7979@gmail.co

m
http:// noithatxuanphat.vn

Fax:
Website:
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500.000.000 VNĐ

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng bằng mọi chất liệu

4659

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

9. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

10. Quảng cáo
(Trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

11. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất

7410

12. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

13. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

14. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

15. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

16. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

17. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết : Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác 
chưa được phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

18. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

19. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

20. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

21. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

22. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038092005497

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 1, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: No 01, LK 06 khu Cổng Đồng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ THANH TÙNG Nam
20/09/1992 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038092005497
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 1, Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: No 01, LK 06 khu Cổng Đồng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THANH TÙNG Nam

20/09/1992 Kinh Việt Nam

22/11/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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